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	BÀI ÔN TẬP
CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TIẾNG VIỆT



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) - Thời gian: 20 phút

Bài: “Cuộc chạy đua trong rừng” - Tiếng Việt 3 - tập II trang 80
* Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước

 câu trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1 (0,5 điểm): Muông thú trong rừng mở hội thi chạy để làm gì? MĐ1

A. Để chọn con vật chạy nhanh nhất.
B. Để tập trung các con vật và tổ chức liên hoan.
C. Để chọn con vật khỏe nhất.
Câu 2 (0,5 điểm): Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi như thế nào? MĐ1

A. Sửa soạn rất chu đáo cho cuộc thi.
B. Mải mê soi bóng mình dưới suối, chỉ lo chảy chuốt, tô điểm cho dáng vẻ của mình.
C. Chuẩn bị bộ móng thật sắc.
Câu 3 (0,5 điểm): Ngựa Cha khuyên nhủ con điều gì? MĐ1

A. Nên đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng, việc đó cần thiết hơn là bộ đồ đẹp.
B. Nên nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc thi chạy.

C. Nên tập chạy nhiều hơn trước khi tham gia cuộc đua.
Câu 4 (0,5 điểm): Vì sao Ngựa Con không đạt kết quả trong cuộc thi? MĐ2
A. Vì Ngựa Con để các bạn chạy một lúc rồi mới xuất phát.
B. Vì không lo luyện tập, mải ngắm vuốt, Ngựa Con đã chạy chậm hơn các bạn.
C. Vì không lo chuẩn bị bộ móng chắc khỏe nên đến giữa cuộc đua, một cái móng rời ra, gai nhọn đâm vào chân khiến Ngựa Con phải bỏ cuộc.
Câu 5 (1 điểm): Em có nhận xét gì về thái độ và hàng động của Ngựa Con khi nhìn bạn bè chạy lướt qua mặt? MĐ3
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (0,5 điểm): Bộ phận gạch chân trong câu sau, trả lời cho câu hỏi gi? MĐ2

Ngựa Con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn.
A. Trả lời cho câu hỏi : Làm gì?

B. Trả lời cho câu hỏi : Để làm gì?

C. Trả lời cho câu hỏi : Bằng gì?
Câu 7 (1 điểm): Câu chuyện muốn nói với em điều gi? MĐ4
..............................................................................................................................................
Câu 8 (0,5 điểm): Viết thêm từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau có hình ảnh nhân hóa. MĐ2
Gió .............................................................................................................................

Câu 9 ( 1 điểm) : Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn sau: MĐ3
   Hàng năm cứ vào những ngày giáp Tết lúc tiết trời ấm áp cây hoa đào nhà em lại nở hoa đỏ thắm.

II. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
Bài:..............................................................................................................................................................................................................................................
GV coi:.............................................................................................................GV chấm:......................................................................................
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	TT
	Chủ đề
	MỨC 1
	MỨC 2
	MỨC 3
	MỨC 4
	Tổng số câu

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1, 2,3
	
	4
	
	
	5
	
	7
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	
	
	6
	8
	
	9
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	9

	Tỉ lệ các mức độ
	33%
	33%
	22%
	12%
	


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):  
I. Chính tả: (4 điểm) - Thời gian 15 phút

Nghe - viết bài: Rước đèn ông sao  (Sách Tiếng Việt  3 - tập II, trang 71)
Đoạn “Tết Trung thu...........nom rất vui mắt.”
II. Tập làm văn: (6 điểm) - Thời gian 25 phút

    Chọn một trong hai đề sau:

 Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn(khoảng 10 câu) kể l¹i mét viÖc lµm tèt em ®· lµm ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng. 

 Đề 2: Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) kể về một người lao động trí óc mà em biết.

PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG - LỚP 3

 I Đọc thành tiếng: (4đ ): 
*Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu:                              1điểm.
– Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng):                                  1điểm.
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, nhấn giọng hợp lí:     1điểm.
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc:                                         1điểm.
	     Bài: Cùng vui chơi

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 83)

Vì sao nói: Chơi vui học càng vui?
	    Bài: Buổi học thể dục - đoạn 1

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 89)

Các bạn trong lớp thực hiện bài thể dục như thế nào?

	Bài: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục   (Tiếng Việt 3, tập 2, trang 94)

Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?
	Bài: Gặp gỡ ở Luc-xăm-bua – đoạn 2

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 98)

Các bạn HS ở Luc-xăm-bua muốn biết điều gì về thiếu nhi Việt Nam?

	Bài: Bác sĩ Y-éc-xanh – đoạn 1, 2

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 106)

Y-éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?
	Bài: người đi săn và con vượn – đoạn 1,2

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 113)

Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì?


BIỂU ĐIỂM - ĐÁP ÁN
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MÔN: TIẾNG VIỆT
A. PHẦN ĐỌC VÀ LÀM BÀI TẬP: 6 ĐIỂM
	Câu 1: 0,5đ
	Câu 2: 0,5đ
	Câu 3: 0,5đ
	Câu 4: 0,5đ
	Câu 6: 0,5đ

	A
	B
	A
	C
	C


 Câu 5: Có nhận xét hợp lí, viết hết câu có dấu chấm: 1 điểm (không viết hoa đầu câu, không chấm câu trừ 0,25 điểm)
Câu 7: Nêu được nội dung bài, ý nghĩa câu chuyện, diến đạt rõ ràng, dùng dấu câu phù hợp: 1 điểm

Câu 8: Viết câu có hình ảnh nhân hóa hợp lí: 0,5 điểm (không viết hoa đầu câu, không chấm câu trừ 0,25 điểm)
VD:

· Chị gió đang dạo chơi trong vườn hoa.

· Chị gió đang nô đùa cùng hoa lá.

· Chị gió đang thì thầm trên tán lá bàng xanh.
Câu 9: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn sau: 1 điểm
   Hàng năm, cứ vào những ngày giáp Tết, lúc tiết trời ấm áp, cây hoa đào nhà em lại nở hoa đỏ thắm.

(sai hoặc thiếu 1 dấu phẩy trừ 0,25 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. ChÝnh t¶:4 điểm
- HS viết đúng, sạch, đẹp toàn bài và trình bày khoa học (5 điểm)
- HS viết sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm (lỗi sai về âm đầu, vần, dấu thanh, dấu câu, …)

- HS viết sai 2 lỗi giống nhau trở lên chỉ trừ điểm 1 lần.

- Điểm kĩ thuật viết và trình bày: trừ tối đa 1 điểm

II. TËp lµm v¨n: Làm đúng yêu cầu của đề bài, chữ viết sạch, đẹp, không sai lỗi (6 điểm)

- Câu mở đầu:  (1 điểm)

- Các câu nội dung: (4 điểm)

- Câu kết: (1 điểm)

§iÓm ®äc:








§iÓm viÕt:








§iÓm toµn bµi:














